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WONIL VALVE
VAN CONG INOX LẮP REN

GATE VALVE (SCREW TYPE)

수도용

K
위생안전기준

MODEL

Applicable fluid

Applicable pressure

Maximum operating temperature

Connection method

Internal pressure test

BODY

Material
TRIM

WSGS-1

Water, Oil, Steam

1.6MPa

180°C

KS PT Screwed

1.5 MPa at water

pressure

SCS13/SCS14

SCS13/STS304

WORLE

GATE VALVE (SCREW TYPE)
MODEL: WSGS-1

Môi trường sử dụng: Hóa chất, Nước thải công nghiệp,

Nước sạch

Application: A Chemical, Industrial Water, Drinking water

Nhiệt độ: Lớn nhất 180 độ C

Application Temperature: Max 180

Áp lực lớn nhất: 2,1 Mpa
Hydraulic Testing: 2,1 Mpa at Water Pressure

Chất liệu Thân: SCS13/SCS14

Material Body: SCS13/SCS14v

Chất liệu cánh van: STS304

Material Trim: STS304

Kết nối: Ren

Connection: JIS PT Screwed

Thương hiệu: Wonill Brand Name: Wonil

Xuất xứ: Hàn Quốc/ Place of Origin: Korea

Bảo hành: 24 thángl Warranty: 24 months

D1 BODY 1 SCS13/STS304

BONET 2 SCS13/STS304

7
STOP RING 3 SCS13/STS304

6 STEM SCS13/STS304

8

5 9 VA
PACKING 5 PTFE

HANDWHEEL NUT 6 SCS13/STS304

HANDWHEEL 7 ALUMINUM

PACKING NUT 8 SCS13/STS304

RING و SCS13/STS304

10 LOCK NUT 10 SCS13/STS304

3
GASKET 11 PTFE

11 DISC 12 SCS13/STS304

2

12

Model WSGS-1

SIZE 15A 20A 25A 32A 40A 50A

L 55 60 66 76 86 96

H 92 99 113 128 147 168


